
         ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT Chương trình Mã Sinh viên Họ Tên lót Tên Khoa Lớp

1 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211164800 Ngô Văn Duy Anh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

2 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211158850 Nguyễn Quang Bảo Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

3 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211555903 Lê Hoàng Phúc Bảo Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

4 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211165254 Nguyễn Văn Chinh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

5 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211152578 Hồ Hải Đăng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

6 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211158800 Trần Công Danh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

7 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211164797 Hoàng Tiến Đạt Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

8 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219052500 Huỳnh Tấn Dĩnh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

9 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211156881 Nguyễn Quốc Độ Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

10 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211156669 Nguyễn Tấn Đức Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

11 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211155627 Phan Văn Hải Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

12 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219065409 Nguyễn Thanh Long Hiền Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

13 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211155726 Thái Quốc Hưng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

14 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211158803 Đặng Như Phước Hưng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

15 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211158907 Nguyễn Thế Huy Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

16 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211154576 Nguyễn Đắc Minh Huy Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

17 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211158801 Phan Nhật Huy Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

18 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29201158821 Trần Diệu Huyền Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

19 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211158990 Khổng Minh Khoa Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

20 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29204665230 Trần Trung Kiên Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

21 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211158948 Hứa Nhật Minh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

22 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211364802 Nguyễn Văn Nguyên Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

23 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211152977 Hồ Phạm Đăng Nhân Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

24 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219052599 Lê Văn Thành Nhân Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

25 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219051745 Nguyễn Ngọc Phúc Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

26 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211158669 Đặng Hồng Phúc Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

27 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211158401 Lê Hồ Đại Phúc Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

28 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211458179 Trần Hữu Phúc Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

29 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29212257357 Đoàn Văn Hoàng Phúc Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

30 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219053006 Nguyễn Minh Quân Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

31 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211158823 Nguyễn Duy Quý Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

32 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211158670 Thái Đức Thành Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

33 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219065178 Ngô Hữu Thuận Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

34 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29210265111 Nguyễn Lương Tính Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

35 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29201159055 Nguyễn Thị Huyền Trang Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

36 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211159082 Đặng Quang Trường Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

37 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219064788 Đặng Ngô Ngọc Việt Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

38 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211158822 Nguyễn Công Vinh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

39 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211358622 Đinh Huỳnh Vũ Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1

40 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29201158946 Trương Thị Cẩm Y Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM1
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